TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
Bản án số: 57/2023/HS-PT

Ngày : 22-3-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ông Trần Đức Kiên Các Thẩm phán:                          ông Phạm Việt Cường
ông Đinh Phước Hoà
- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại Điểm cầu trung tâm Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với Điểm cầu thành phần tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý

số   50/2023/TLPT-HS   ngày   19   tháng   01   năm   2023   đối   với   bị   cáo

Nguyễn Duy H về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Do  có  kháng  cáo  của  bị  cáo  đối  với  Bản  án  hình  sự  sơ  thẩm  số

123/2022/HS-ST ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Theo  Quyết  định  đưa  vụ  án  ra  xét  xử  số  917/2023/QĐXXPT-HS

ngày 28  tháng 02 năm 2023.

- Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Duy H, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1981, tại tỉnh Thanh Hoá; nơi cư trú: tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: kinh;     giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế B và bà Nguyễn Thị P; có vợ là Nguyễn Thị Quỳnh L và có 02 người con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 26/6/2008 bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt        12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” đã chấp hành xong bản án.

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 bị Công an huyện P, tỉnh Gia Lai ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000271 về hành vi trộm cắp tài sản. Đã thi hành xong.

Ngày 08/3/2018 bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 17 tháng tù về tội

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã chấp hành xong bản án.

Bị cáo bị bắt ngày 15/8/2022 và bị tạm giam cho đến nay. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Duy H và Lường Viết T (Sinh năm: 1972, trú tại:      Tổ dân phố
3, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai) là bạn bè quen biết nhau. Theo H khai:

Vào đầu tháng 4/2022, H đến nhà thăm T thì được T cho biết T không còn sống được bao lâu nữa do bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. T đã tặng cho H

01 (một) khẩu súng ngắn dạng ổ xoay cùng 03 viên đạn để làm kỷ niệm. Sau

đó,  H  mang  súng,  đạn  về  nhà  tại  tổ  dân  phố  12,  thị  trấn  C,  huyện  C, tỉnh Gia Lai và chôn khẩu súng cùng 03 viên đạn bên hông nhà H với mục đích để phòng thân.

Ngày 12/7/2022, Nguyễn Duy H điện thoại rủ Lê Cao D đi trộm cắp chó. Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, H lấy khẩu súng cùng 03 viên đạn cất giấu trước đó bỏ vào lưng quần trước bụng và điều khiển xe       mô tô BKS:

81P1-349.68 đến nhà Lê Cao D tại tổ dân phố 5, thị trấn C, huyện C đón D cùng đi. D mang theo 01 bộ chích điện và cùng Nguyễn Duy H đi đến khu vực thị trấn N, huyện P để trộm chó. Khi đi đến đoạn đường gần cổng chào

vào huyện P thì D hỏi H “bình chích điện có chích được không” thì D trả lời “bình có điện đấy nhưng chích được hay không thì chưa biết”. Lúc này, H nói với D “chích được hay không không quan trọng, cháu có mang theo khẩu

súng”, đồng thời H lấy khẩu súng từ trong lưng quần ra cho D xem rồi cất lại vào trong người. H tiếp tục điều khiển xe đến khu vực thị trấn N, huyện P nhưng không tìm được chó để bắt nên H và D quay về. Khi đến địa phận huyện C (Quốc lộ 14) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 81S1 -043.21 do R, (Sinh năm: 2006) điều khiển chở phía sau P,     (Sinh năm: 2005) cùng trú tại huyện P,    tỉnh Gia Lai đi theo hướng ngược lại, hậu quả làm H và D bị đa chấn thương. Trong quá trình cấp cứu cho Nguyễn Duy H thì người dân phát

hiện trong người của H rơi ra 01 khẩu súng ngắn nên trình báo sự việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau đó, H và D được đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 01 khẩu súng, 03 viên đạn, bộ chích điện nêu trên. Ngoài ra, H còn khai vào đầu tháng 7/2022, H cùng với               Lê Cao D 02 lần mang theo bộ chích điện đi trộm chó tại khu vực       huyện C (không xác định được địa điểm) và bắt trộm được 02 con chó, do con chó còn nhỏ nên H và D đã làm thịt để ăn nhậu.

Tại  Kết  luận  giám  định  số  1034/KL-KTHS  ngày  05/8/2022  của

Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận:

- Khẩu súng gửi giám định là súng tự chế tạo không theo tiêu chuẩn
kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khoẻ của con người, phá huỷ kết cấu vật chất tương tự như súng ngắn, hiện tại sử dụng bắn được và thuộc vũ khí quân dụng.
- 03 (ba) viên đạn gửi giám định là đạn cỡ (5,6 x 15,6)mm, hiện tại còn sử dụng được và thuộc vũ khí thể thao. Đạn cỡ (5,6 x 15,6)mm sử dụng được cho khẩu súng nêu trên.
- Bên trái khẩu súng gửi giám định có ký tự đóng chìm là “S F OPEN”
và không phát hiện thấy dấu vết đục phá, sửa chữa các ký tự nêu trên.
Tại Cáo trạng số 151/CT-VKSGL-P2 ngày 14/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Nguyễn Duy H về tội                         “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS-ST ngày 19/12/2022 của
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội                 “Tàng
trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51;

Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy H 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình

phạt tù tính từ ngày 15/8/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 01/01/2023, bị cáo Nguyễn Duy H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì Tòa án cấp sơ thẩm xử mức án nặng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H,      giữ nguyên  Bản  án  hình  sự  sơ  thẩm số  123/2022/HS-ST  ngày  19/12/2022  của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Ngày 01/01/2023, bị cáo Nguyễn Duy H kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS-ST ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xin giảm nhẹ hình phạt. Kháng cáo của bị cáo là trong thời hạn luật định, do đó Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy H thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã kết luận. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ kết luận: Ngày 12/7/2022, sau khi xảy ra va chạm giao thông, Nguyễn Duy H được người dân cấp cứu thì phát hiện bị cáo H mang theo 01 khẩu súng và 03 viên đạn. Nguồn gốc khẩu súng và 03 viên đạn H khai được anh Lê Viết T tặng, H mang về cất giấu đến ngày 12/7/2022 thì mang theo trong người khi cùng Lê Cao D đi trộm cắp chó thì bị phát hiện thu giữ.

Tại Bản kết luận giám định số 1034/KL-KTHS ngày 05/8/2022, Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng, 03 viên đạn thuộc vũ khí thể thao; khẩu súng và đạn đều còn sử dụng được.

Hành vi cất giữ khẩu súng và 03 viên đạn của bị cáo Nguyễn Duy H cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều

304 Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh này là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm chính sách của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị kết án nhiều lần về các tội khác nhau nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân mà tiếp tục phạm tội. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ về nhân thân của   bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để xử phạt bị cáo 03 năm tù là tương xứng, không nặng, phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, đồng thời mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết gì mới nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4]   Do   yêu   cầu   kháng   cáo   không   được   chấp   nhận   nên   bị   cáo

Nguyễn Duy H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy H; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS-ST ngày 19/12/2022 của Tòa án     nhân dân tỉnh Gia Lai đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật

Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy H 03 (ba) năm tù về tội                          “Tàng
trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày

15/8/2022.

2. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 23 Nghị quyết  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Duy H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I;

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;

- TAND tỉnh Gia Lai;

- VKSND tỉnh Gia Lai;

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA
tỉnh Gia Lai;

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Gia Lai;

- Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai;

- Bị cáo (qua Trại tạm giam);

- Lưu: HSVA; LT.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Trần Đức Kiên


